PHẦN V

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ 

TRUNG CẤP NGHỀ

I. NGHỀ ĐIỀU KHIỂN TÀU BIỂN

Tên nghề: Điều khiển tàu biển

Mã nghề:  40840104
Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương;

 (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục- Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 45

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,   

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Đáp ứng được các yêu cầu về chuẩn kiến thức của thuyền viên được quy định tại các điều: A-II/1; A-II/3; A-II/4 – Bộ luật STCW 95.

+ Nhận dạng được các loại dây được sử dụng trên tàu biển và vận dụng được kiến thức thuỷ nghiệp để sử dụng, bảo quản và bảo dưỡng các loại dây đó.

+ Vận dụng được kiến thức về sơn tàu biển, kỹ thuật gõ gỉ, kỹ thuật bảo quản thiết bị trên boong để thực hiện tốt công việc bảo quản vỏ tàu.

+ Vận dụng được kiến thức về hỗ trợ điều động để làm tốt công tác chuẩn bị trước khi điều động tàu, công tác lái tàu và công tác cảnh giới khi điều động tàu.

+ Vận dụng được kiến thức về trực ca để duy trì ca trực an toàn.

+ Vận dụng được kiến thức về địa văn hàng hải để xác định phương hướng trên biển, vị trí tàu và lập kế hoạch tuyến đường.

+ Vận dụng được kiến thức về thiên văn hàng hải để xác định sai số la bàn.

+ Vận dụng được kiến thức về hàng hoá vận tải biển để giám sát và thực hiện làm hàng an toàn và bảo quản hàng hoá trong khi vận chuyển.

+ Vận dụng được tiếng Anh chuyên ngành trong thông tin liên lạc và trong công việc.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được các quy định về an toàn phương tiện, an toàn lao động và bảo vệ môi trường;

+ Thực hiện được công việc hỗ trợ điều động tàu;

+ Thực hiện tốt công tác thuỷ nghiệp.

+ Thực hiện được công việc dẫn tàu trên biển trong các điều kiện ngoại cảnh bình thường;

+ Vận hành và khai thác được các trang thiết bị ngành boong đúng tiêu chuẩn kỹ thuật;

+ Đưa ra được các hành động phù hợp khi tàu gặp tình huống nguy cấp;

+ Đưa ra được các hành động phù hợp khi gặp tàu khác đang gặp nạn;

+ Lựa chọn được thông tin và tài liệu để lập được kế hoạch tuyến đường;

+ Quản lý, tu chỉnh, ghi chép được các ấn phẩm hàng hải, hải đồ, các loại nhật ký ngành boong;

+ Thực hiện được công việc giám sát làm hàng theo kế hoạch;

+ Thực hiện được công việc chằng buộc, bảo quản hàng hoá;

+ Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc.

1.2. Chính trị,  đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc;

+ Có đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân;

+ Có lương tâm nghề nghiệp, có tinh thần tập thể và sáng tạo trong lao động;

+ Có tác phong lao động công nghiệp, có kỷ luật và trách nhiệm trong công việc;

+ Làm việc tốt trong môi trường lao động đa quốc gia;

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có sức khoẻ tốt và có bản lĩnh của người đi biển để có thể công tác lâu dài trên tàu biển.

  + Nhận biết được tinh thần cơ bản của đường lối quân sự của Đảng và truyền thống cách mạng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc.

1.3. Cơ hội việc làm

+ Tốt nghiệp người học có cơ hội làm việc trên các tàu biển trong và ngoài nước;


+ Sau thời gian đi biển theo quy định, người học được học nâng cao để thi sỹ quan vận hành không hạn chế nghề Điều khiển tàu biển;


+ Người học được học liên thông lên Cao đẳng nghề Điều khiển tàu biển;

+ Người học có thể làm việc với các chức danh khác tại các công ty vận tải biển.

2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu

-  Thời gian đào tạo: 2 năm.

-  Thời gian học tập: 106 tuần.

-  Thời gian thực học tối thiểu: 2340 giờ

-  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp: 240 giờ; Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ.

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2350 giờ

  + Thời gian học bắt buộc: 1940 giờ   ; Thời gian học tự chọn: 410 giờ     

  + Thời gian học lý thuyết: 695 giờ     ; Thời gian học thực hành: 1655 giờ

2.3. Thời gian học văn hoá phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở


Danh mục và phân bổ thời gian từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong  Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp

3. Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian

	Mã 

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian 

đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Gìơ 

LT
	Giờ TH

	I
	Các môn học chung
	
	
	210
	110
	100

	MH 01
	Chính trị
	1
	1
	30
	30
	0

	MH 02
	Pháp luật
	1
	1
	15
	15
	0

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	1
	30
	15
	15

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng
	1
	1
	45
	15
	30

	MH 05
	Tin học
	1
	1
	30
	5
	25

	MH 06
	Tiếng Anh cơ sở
	1
	1
	60
	30
	30

	II
	Các môn học, mô-đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	1940
	560
	1380

	II.1
	Các môn học, mô-đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	330
	215
	115

	MH 07
	Toán hàng hải ứng dụng
	1
	1
	30
	30
	0

	MH 08
	Cơ sở vô tuyến điện
	1
	1
	30
	30
	0

	MH 09
	Vẽ kỹ thuật
	1
	1
	30
	25
	5

	MH 10
	Điện tàu thuỷ
	1
	2
	30
	25
	5

	MH 11
	Máy tàu thuỷ
	1
	2
	30
	25
	5

	MĐ 12
	Lý thuyết tàu 1
	1
	2
	30
	20
	10

	MĐ 13
	Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 1
	1
	2
	90
	30
	60

	MĐ 14
	Tiếng Anh chuyên ngành hàng hải 2
	1
	2
	60
	30
	30

	II.2
	Các môn học, mô-đun chuyên môn nghề
	
	
	1610
	345
	1265

	MĐ 15
	Thuỷ nghiệp
	1
	2
	90
	20
	70

	MH 16
	Thông hiệu hàng hải
	2
	1
	30
	10
	20

	MĐ 17
	An toàn lao động hàng hải 1
	2
	1
	30
	10
	20

	MĐ 18
	An toàn lao động hàng hải 2
	2
	1
	15
	0
	15

	MĐ 19
	Bảo vệ môi trư​ờng biển 1
	1
	2
	30
	15
	15

	MĐ 20
	Thiết bị trên boong
	2
	1
	45
	15
	30

	MĐ 21
	Bảo quản vỏ tàu
	2
	2
	45
	15
	30

	MH 22
	La bàn từ 1
	1
	2
	30
	20
	10

	MH 23
	Địa văn hàng hải 1
	1
	2
	45
	30
	15

	MH 24
	Địa văn hàng hải 2
	2
	1
	60
	20
	40

	MH 25
	Thiên văn hàng hải 1
	2
	1
	30
	15
	15

	MH 26
	Khí tư​ợng hải dư​ơng 1
	1
	2
	30
	15
	15

	MH 27
	MáyVTĐ hàng hải 1
	2
	1
	45
	15
	30

	MH 28
	Máy điện hàng hải 1
	1
	2
	45
	15
	30

	MH 29
	Luật hàng hải 1
	2
	1
	30
	20
	10

	MĐ 30
	COLREG 72-1
	2
	2
	45
	30
	15

	MH 31
	Trực ca
	2
	2
	45
	20
	25

	MH 32
	Điều động tàu 1
	2
	1
	30
	15
	15

	MH 33
	Điều động tàu 2
	2
	1
	30
	15
	15

	MH 34
	Hàng hoá VTB 1
	2
	1
	30
	15
	15

	MĐ 35
	Hàng hoá VTB 2
	2
	1
	30
	15
	15

	MĐ 36
	Thực tập thuỷ thủ
	2
	2
	240
	0
	240

	MĐ 37
	Thực tập tốt nghiệp 
	2
	2
	560
	0
	560

	
	Tổng cộng
	
	
	2150
	670
	1480


4. Danh mục và phân phối thời gian môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn 

	Mã 

MH, 

MĐ
	Tên môn học, mô-đun

(Kiến thức, kỹ năng

tự chọn)
	Thời gian

đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH

	MH 38
	Hàn thực hành
	2
	2
	45
	10
	35

	MĐ 39
	Khai thác máy tàu biển
	2
	1
	45
	10
	35

	MH 40
	Sửa chữa thiết bị điện tàu biển
	2
	2
	60
	15
	45

	MH 41
	Thông tin liên lạc hàng hải
	2
	2
	60
	30
	30

	MĐ 42
	Khai thác thư​ơng vụ
	2
	1
	45
	30
	15

	MH 43
	Hội thoại VHF + Tiếng Anh
Thư​ơng vụ
	2
	2
	60
	10
	50

	MH 44
	Nghiệp vụ sỹ quan vận hành
	2
	1
	65
	15
	50

	MH 45
	Quản lý nguồn lực buồng lái
	2
	2
	30
	15
	15

	
	Tổng cộng
	
	
	410
	135
	275


5. Thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Văn hoá trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở
	Viết, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	- Thực hành nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút


II. NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

Nghề đào tạo: Khai thác Máy tàu thủy.

Mã nghề: 40840201

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề.
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

(Nếu học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở thì phải học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Số lượng môn học, môđun đào tạo: 42.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

1. Mục tiêu đào tạo.

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp.

- Kiến thức:

+ Thuyết trình được cấu tạo, nguyên lý, vật liệu và nêu tên, vai trò điều kiện làm việc của những chi tiết trong hệ thống máy tàu thuỷ.

+ Hiểu được điều kiện làm việc của máy móc, thiết bị trong hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng có hiệu quả và an toàn.

+ Diễn giải được các bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật, các nội dung văn bản hướng dẫn một cách rõ ràng, đầy đủ liên quan đến thiết bị kỹ thuật trong các hệ thống năng lượng tàu thuỷ.

+ Thuyết trình được quy tắc vận hành máy móc, thiết bị tàu thuỷ thuộc bộ phận máy quản lý.

+ Hiểu được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy làm việc trên tàu thuỷ theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải Việt nam.

+ Hiểu được các quy định của Tổ chức Hàng hải Quốc tế và Cục Hàng hải Việt Nam về An toàn cho người đi biển, bảo vệ môi trường biển.

+ Giải thích được nội dung các quy trình tháo lắp, bảo dưỡng - sửa chữa, kiểm tra điều chỉnh máy móc, thiết bị trong các hệ thống máy tàu thủy.

+ Biết được các hư hỏng thường gặp của chi tiết và hệ thống máy tàu, đề xuất được các phương án xử lý, sửa chữa hợp lý.

+ Giải thích được mục đích của từng công việc trong vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và máy móc của các hệ thống trong hệ động lực tàu thuỷ.

+ Hiểu bằng tiếng Anh các tài liệu kỹ thuật liên quan đến khai thác kỹ thuật (vận hành, bảo dưỡng - sửa chữa) máy tàu thuỷ.

+ Biết tổ chức làm việc theo nhóm và hướng dẫn các thợ máy tàu thuỷ có trình độ nghề thấp hơn (trung cấp, sơ cấp).

+ Hiểu biết các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp trên tàu thuỷ.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của thợ máy, sỹ quan máy (trực ca, bảo dưỡng - sửa chữa) mà thuyền viên đảm nhiệm trên tàu tương ứng với trình độ: kiến thức và kỹ năng – kinh nghiệm nghề nghiệp.
+ Vận hành chuẩn xác theo các quy trình hướng dẫn vận hành cho các máy, tổ hợp và các hệ thống cụ thể mà bộ phận máy tàu đảm nhiệm.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng trong nghề.

+ Bảo dưỡng, sửa chữa đúng kỹ thuật máy móc, thiết bị máy tàu thuỷ.

+ Đánh giá với độ chính xác cao tình trạng kỹ thuật của từng cụm, chi tiết trong các hệ thống máy tàu thuỷ để khai thác chúng an toàn, hiệu quả cao.

+ Xác định được nguyên nhân và vị trí hư hỏng. Tổ chức xử lý sự cố trong khai thác (vận hành, sửa chữa) máy tàu thuỷ.

+ Có khả năng đọc hiểu, viết và giao tiếp bằng tiếng Anh để làm việc trên tàu có hiệu quả theo yêu cầu của các doanh nghiệp.

+ Có tác phong, kỷ luật nghiêm để làm việc trên tàu thuỷ (trong các điều kiện làm việc căng thẳng và khó khăn).

+ Tổ chức điều hành một phần bộ phận máy làm việc trong các điều kiện đặc biệt khó khăn (sự cố, sóng gió,...).

+ Có năng lực tổ chức và điều hành sản xuất theo nhóm.

+ Có khả năng đào tạo, kèm cặp thợ bậc thấp.

1.2. Chính trị, đạo đức, thể chất và quốc phòng.

- Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật và Luật lao động.

+ Nhận biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Tổng cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nhận biết được đường lối phát triển kinh tế của Đảng.

+ Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ, nắm bắt và thích nghi với sự phát triển công nghệ để dáp ứng yêu cầu công việc, yêu nghề.

+ Luôn có ý thức lao động, kỷ luật cao, trách nhiệm cao, quý trọng bảo vệ tài sản, tiết kiệm vật liệu, vật tư, đấu tranh chống sai phạm.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Nhận biết được vị trí, ý nghĩa, tác dụng của giáo dục thể chất đối với con người nói chung và đối với học viên học nghề, người lao động trên tàu thuỷ nói riêng.

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân, mối quan hệ khăng khít giữa xây dựng kinh tế với củng cố quốc phòng.

+ Nhận biết được âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam. Từ đó thường xuyên nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia làm tốt công tác quốc phòng ở cơ sở, góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại của chúng.Trung thành với sự nghiệp và xây dựng Tổ quốc;

+ Vận dụng được những kiến thức, kỹ năng TDTT đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khoẻ, nâng cao thể lực.

+ Biết vận dụng kiến thức về quốc phòng để xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh, có tổ chức, có kỷ luật, rèn luyện tác phong công nghiệp.

1.3. Cơ hội việc làm:

Người có bằng tốt nghiệp trình độ Trung cấp nghề Khai thác máy tàu biển được làm việc tại các công ty vận tải biển trong nước và quốc tế, cán bộ kỹ thuật trong các công ty đóng mới và sửa chữa tàu thủy.
2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu.

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu.

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Thời gian học tập: 104 tuần.

- Thời gian thực học tối thiểu: 2580 giờ.

- Thời gian ôn kiểm tra hết môn và thi: 330 giờ (Thi tốt nghiệp:150 giờ).

2.2. Phân bố thời gian thực học tối thiểu.

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ.

- Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 2495 giờ.

+ Thời gian học bắt buộc: 1700 giờ.

+ Thời gian học tự chọn: 460 giờ.


+ Thời gian học lý thuyết: 722 giờ; Thời gian học thực hành: 1669 giờ; Thời gian kiểm tra: 104 giờ.

3. Danh mục khóa học, mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian

	Mã 

MH, MĐ
	Tên môn học, môđun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	210
	95
	101
	14

	MH 01
	Chính trị
	30
	20
	8
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	15
	13
	2

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng
	45
	15
	27
	3

	MH 05
	Tin học
	30
	15
	13
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ
	60
	20
	36
	4

	II. Các môn học, môđun đào tạo nghề 
	1700
	482
	1155
	63

	1
	Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
	360
	205
	134
	21

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	60
	45
	12
	3

	MH 08
	Lý thuyết tàu
	30
	20
	10
	0

	MH 09
	Vật liệu máy tàu thuỷ
	30
	20
	6
	4

	MH 10
	Dung sai và Kỹ thuật đo
	30
	20
	8
	2

	MH 11
	Môi trường và bảo vệ môi trường thuỷ
	30
	20
	8
	2

	MH 12
	An toàn và tổ chức lao động
	30
	20
	8
	2

	MH 13
	Tiếng Anh chuyên ngành (A1)
	120
	40
	74
	6

	MH 14
	Trực ca
	30
	20
	8
	2

	2
	Các môn học, môđun chuyên môn nghề
	1340
	277
	1021
	42

	MH 15
	Tự động máy tàu thuỷ (cơ bản)
	30
	18
	9
	3

	MH 16
	Động cơ đốt trong -1
	60
	42
	15
	3

	MH 17
	Trang trí hệ động lực tàu thủy
	30
	20
	8
	2

	MĐ 18
	Vận hành hệ động lực chính Diesel tàu thuỷ
	120
	30
	87
	3

	MĐ 19
	Khai thác cơ bản máy phát điện
	60
	15
	42
	3

	MĐ 20
	Khai thác cơ bản hệ thống điện
	60
	15
	42
	3

	MĐ 21
	Khai thác hệ thống bơm, quạt gió tàu thuỷ
	40
	19
	19
	2

	MĐ 22
	Khai thác máy nén khí
	40
	19
	19
	2

	MĐ 23
	Khai thác máy lạnh và ĐHKK
	40
	19
	19
	2

	MĐ 24
	Bảo dưỡng, sửa chữa Diesel máy chính tàu thuỷ
	80
	20
	57
	3

	MH 25
	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phục vụ máy chính
	80
	20
	57
	3

	MĐ 26
	BD, Sửa chữa thiết bị trên boong
	60
	20
	37
	3

	MĐ 27
	Hàn cơ bản
	80
	10
	67
	3

	MĐ 28
	Tiện cơ bản
	40
	5
	33
	2

	MĐ 29
	Nguội cơ bản
	40
	5
	33
	2

	MĐ 30
	Thực tập trên tàu
	480
	0
	477
	3

	TỔNG SỐ
	1910
	577
	1256
	77


4. Danh mục và phân bổ thời gian môn học, môđun đào tạo nghề tự chọn.

	Mã 

MH, MĐ
	Tên môn học, môđun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH
	Kiểm tra

	MH 31
	Tin học ứng dụng
	60
	20
	40
	0

	MĐ 32
	Khai thác nồi hơi tàu thuỷ
	40
	19
	19
	2

	MĐ 33
	Khai thác máy lọc dầu
	40
	19
	19
	2

	MH 34
	Khai thác máy phân ly
	40
	19
	19
	2

	MĐ 35
	Luật - Công ước Hàng hải
	30
	20
	8
	2

	MĐ 37
	GDTC chuyên ngành
	80
	0
	75
	5

	MĐ 38
	Vận hành máy đốt rác tàu biển
	40
	19
	19
	2

	MĐ 39
	Vận hành máy lái tàu biển
	40
	19
	19
	2

	MH 40
	Nhiệt kỹ thuật
	45
	30
	12
	3

	MH 41
	Khai thác HĐL tàu thủy
	45
	28
	14
	3

	TỔNG SỐ
	460
	193
	244
	23


5. Thi tốt nghiệp.

	STT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, 

trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	 Không quá 16h


III. NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY

Tên nghề: Điện tàu thuỷ
Mã nghề: 40510303

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;  
(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và đào tạo);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 40
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức: 

+ Hiểu đư​ợc ứng dụng của các loại vật liệu điện;
+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số loại linh kiện điện tử;                                                                     

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các khí cụ điện;

+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại máy điện;

+ Mô tả đ​ược trạm phát điện và phương pháp phân chia điện năng trên tàu;
+ Trình bày đ​ược các nguyên tắc điều khiển, khống chế truyền động điện cho các hệ thống: Hệ thống lái, hệ thống làm hàng, hệ thống tời neo, hệ thống bơm, hệ thống  quạt gió và các hệ thống truyền động điện khác trên tàu thuỷ;
+ Mô tả được cách bố trí các hệ thống thông tin tín hiệu trên tàu thuỷ;
+ Mô tả được cấu tạo và trình bày được nguyên lý làm việc của một số hệ thống tự động kiểm tra;

+ Có tư duy tổng hợp sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề và các dụng cụ kiểm tra, đo lường dùng trong nghề;

+ Vận hành đ​ược hệ thống trạm phát điện  tàu thuỷ;

+ Vận hành đ​ược một số hệ thống truyền động điện trên tàu thuỷ;

+ Bảo dưỡng được các loại khí cụ điện và máy điện trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đ​ược hư hỏng đơn giản loại khí cụ điện và máy điện tàu thuỷ;
+ Sửa đư​ợc các mạch điện chiếu sáng, mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+ Sửa chữa đư​ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Lắp đặt đư​ợc các mạch điện chiếu sáng, mạch điện động lực trên tàu thuỷ;

+Lắp đặt  đư​ợc một số mạch hệ thống tự động kiểm tra trên tàu thuỷ;

+ Ứng dụng các công khoa học kỹ thuật giải quyết được một số tình huống kỹ thuật trong thực tế.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức: 

+ Có kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tuởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và đường lối cách mạng của Đảng và Nhà nước;

+ Nắm được cơ bản quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; 

+ Có ý thức nghề nghiệp, kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc công nghiệp; có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;


+ Thể hiện ý thức tích cực học tập rèn luyện để không ngừng nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.

- Thể chất và quốc phòng: 

+ Có kiến thức, kỹ năng về thể dục, thể thao cần thiết;

+ Nắm được phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập và lao động sản xuất;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng - An ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề điện tàu thuỷ có thể đảm nhiệm những công việc sau: 

- Thợ kỹ thuật điện trên các tàu biển;

- Nhân viên  tại công ty kinh doanh thiết bị điện, tự động; 

- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển; 

- Nhân viên  công ty sản xuất thi công tại các công ty điện lực; 

- Làm giáo viên các trường dạy nghề kỹ thuật.   

2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo:  02 năm
- Thời gian học tập: 90 tuần
- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 270 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ).
2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn hoc chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2340 giờ

            + Thời gian học bắt buộc: 1830 giờ; Thời gian học tự chọn: 510 giờ

            + Thời gian học lý thuyết: 694 giờ; Thời gian học thực hành: 1646 giờ

3. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian:

	Mã MH, MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số 
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	210
	106
	87
	17

	MH 01
	Chính trị
	30
	22
	6
	2

	MH 02
	Pháp luật
	15
	10
	4
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	30
	3
	24
	3

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng - An ninh
	45
	28
	13
	4

	MH 05
	Tin học
	30
	13
	15
	2

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	60
	30
	25
	5

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1830
	581
	1117
	132

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	465
	252
	182
	31

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	45
	30
	12
	3

	MH 08
	Lý thuyết mạch điện
	45
	37
	5
	3

	MH 09
	An toàn điện
	45
	37
	5
	3

	MH 10
	Vật liệu điện
	30
	28
	
	2

	MH 11
	Khí cụ điện
	30
	25
	3
	2

	MH 12
	Điện tử công nghiệp
	45
	37
	5
	3

	MH 13
	Máy điện 
	60
	45
	12
	3

	MĐ 14
	Nguội cơ bản
	60
	5
	50
	5

	MĐ 15
	Hàn hồ quang tay
	60
	5
	50
	5

	MĐ 16
	Sử dụng dụng cụ nghề điện
	45
	3
	40
	2

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1365
	 329
	935
	101

	MĐ 17
	Nối dây 
	60
	5
	50
	5

	MĐ 18
	Đo các đại lượng điện
	60
	5
	50
	5

	MĐ 19
	Sửa chữa khí cụ điện
	60
	5
	50
	5

	MĐ 20
	Sửa chữa máy điện tĩnh
	60
	5
	50
	5

	MĐ 21
	Sửa chữa dây quấn động cơ ba pha 
	120
	15
	95
	10

	MĐ 22
	Đấu mắc mạch điện chiếu sáng
	90
	10
	75
	5

	MĐ 23
	Đấu mắc mạch điện động lực
	150
	10
	130
	10

	MĐ 24
	Lắp ráp mạch điện tử
	60
	5
	50
	5

	MĐ 25
	Lắp mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ ba pha
	60
	5
	50
	5

	MĐ 26
	Lắp mạch điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách  đổi  nối Y-YY
	60
	5
	50
	5

	MH 27
	Đại cương vỏ tàu thủy
	30
	25
	3
	2

	MH 28
	Đại cương máy tàu thuỷ
	60
	50
	7
	3

	MH 29
	Tổ chức sản xuất và chức trách thuyền viên
	45
	37
	5
	3

	MH 30
	Anh văn chuyên ngành 
	45
	30
	12
	3

	MH 31
	Truyền động điện tàu thuỷ 
	45
	37
	5
	3

	MH 32
	Hệ thống thông tin liên lạc tàu thuỷ
	30
	25
	3
	2

	MĐ 33
	Khai thác trạm phát điện  tàu thuỷ
	90
	15
	70
	5

	MĐ 34
	Bảo dưỡng máy điện tàu thuỷ
	60
	10
	45
	5

	MĐ 35
	Lắp đặt cáp điện tàu thuỷ 
	60
	10
	45
	5

	MĐ 36
	Lắp đặt tủ, bảng điện tàu thuỷ
	60
	10
	45
	5

	MĐ 37
	Lắp đặt hệ thống tín hiệu hàng hải
	60
	10
	45
	5

	Tổng cộng
	2040
	687
	1204
	149


4. Danh mục  môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 38
	Kỹ thuật điện lạnh
	60
	45
	10
	5

	MĐ 39
	Đo các đại lượng không điện
	45
	5
	35
	5

	MĐ 40
	Thực tập thợ kỹ thuật điện
	405
	5
	390
	10

	
	Tổng cộng
	510
	55
	435
	20


5. Thi tốt nghiệp:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp


	 Không quá 120 phút

 Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

	2
	Văn hóa Trung học phổ thông  đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở 
	Viết, trắc nghiệm
	Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

	3
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Viết

Trắc nghiệm

Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 90 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

Không quá 24 giờ 

Không quá 24 giờ


IV. NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Mã nghề: 40480211

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

 (Trường hợp tốt nghiệp Trung học cơ sở phải học bổ sung phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 36
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.
1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Có đủ vốn từ và biết cách tra cứu, đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh;

+ Hiểu được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;

+ Biết các nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị - doanh nghiệp như tổ chức quản lý hoạt động nghiệp vụ, an toàn vệ sinh lao động;

+ Đề xuất những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả trong các lĩnh vực hoạt động của đơn vị - doanh nghiệp;

+ Biết lập kế hoạch và triển khai ứng dụng phần mềm;

+ Biết khai thác các phần mềm đã được triển khai.

- Kỹ năng:

+ Đọc được các hướng dẫn chuyên môn bằng tiếng Anh;

+ Cài đặt, bảo trì các sự cố máy tính đơn giản;

+ Sử dụng tương đối thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;

+ Tìm kiếm thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;

+ Tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia;

+ Tham gia thiết kế, triển khai, bảo trì các ứng dụng phần mềm;

+ Cập nhật, phối hợp xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;

+ Quản trị website phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị;

+ Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả nhằm giải quyết các tình huống đặt ra trong thực tiễn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức :

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;

+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: 

+ Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng; 

+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;

+ Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;

+ Kỹ thuật viên quản trị hệ thống mạng;

+ Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website; 

+ Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.

 Học sinh cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: Lập trình viên phần mềm ứng dụng, kỹ thuật viên thiết kế web, kỹ thuật viên kiểm thử phần mềm..

 2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

      -  Thời gian khóa học: 02 năm .

      -  Thời gian học tập: 90 tuần.

      -  Thời gian thực học tối thiểu: 2550 giờ.

      - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 120 giờ)

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

     - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ.

     - Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2355 giờ.

      + Thời gian học bắt buộc: 1650 giờ; Thời gian học tự chọn: 705 giờ.

      + Thời gian học lý thuyết: 667 giờ; Thời gian học thực hành: 1688 giờ .

3. Danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc và phân bổ thời gian:

	Mã MH/

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Lý 
thuyết
	Thực 
hành

	I
	Các môn học chung
	
	
	210
	120
	90

	MH 01
	Chính trị
	1
	I
	30
	30
	0

	MH 02
	Pháp luật
	1
	I
	15
	15
	0

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	I
	30
	15
	15

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng
	1
	I
	45
	15
	30

	MH 05
	Tin học
	1
	I
	30
	15
	15

	MH 06
	Ngoại ngữ
	1
	I
	60
	30
	30

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	1650
	470
	1180

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	600
	255
	345

	MĐ 07
	Tin học văn phòng
	1
	I
	60
	20
	40

	MĐ 08
	Bảng tính Excel
	1
	I
	60
	20
	40

	MH 09
	Cấu trúc máy tính
	2
	I
	60
	35
	25

	MH 10
	Mạng máy tính
	1
	I
	60
	20
	40

	MH 11
	Lập trình cơ bản
	1
	I
	60
	30
	30

	MH 12
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	1
	II
	60
	20
	40

	MH 13
	Cơ sở dữ liệu
	2
	I
	60
	20
	40

	MĐ 14
	Lắp ráp và bảo trì máy tính
	1
	II
	45
	15
	30

	MH 15
	Tổ chức quản lý doanh nghiệp
	2
	I
	45
	15
	30

	MH 16
	Kế toán đại cương
	1
	II
	45
	30
	15

	MH 17
	Kỹ năng làm việc nhóm
	2
	I
	45
	30
	15

	II.2
	Các môn học chuyên môn nghề
	1050
	215
	835

	MH 18
	Tiếng Anh chuyên ngành
	1
	II
	45
	15
	30

	MĐ 19
	Hệ điều hành Windows Server
	2
	I
	60
	20
	40

	MĐ 20
	Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 1
	1
	I
	75
	30
	45

	MĐ 21
	Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server
	2
	I
	75
	25
	50

	MH 22
	 Lập trình Windows 1 (VB.NET)
	2
	II
	90
	30
	60

	MĐ 23
	Thiết kế và quản trị website
	1
	I
	75
	25
	50

	MĐ 24
	Đồ họa ứng dụng
	1
	II
	60
	15
	45

	MĐ 25
	Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng
	2
	I
	60
	15
	45

	MĐ 26
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	II
	510
	40
	470

	
	Tổng cộng
	
	
	1860
	590
	1270


4. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn:

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý 
thuyết
	Thực 
hành
	Kiểm 
tra

	MH 27
	Ngôn ngữ Java
	90
	28
	58
	4

	MH 28
	An toàn và bảo mật thông tin
	75
	22
	49
	4

	MH 29
	Thiết kế đa phương tiện
	60
	18
	40
	2

	MH 30
	Hệ điều hành Linux
	75
	25
	46
	4

	MĐ 31
	Thiết kế ứng dụng với ASP.NET
	75
	20
	51
	4

	MĐ 32
	Excel nâng cao
	60
	18
	39
	3

	MĐ 33
	Kế toán máy
	45
	13
	30
	2

	MH 34
	Lập trình Web 
	75
	21
	50
	4

	MĐ 35
	Thiết kế hoạt hình với Flash
	60
	20
	37
	3

	MĐ 36
	Xử lý ảnh với Corel Draw
	60
	20
	37
	3

	MH 37
	Lập trình mạng
	75
	25
	46
	4

	MĐ 38
	Xây dựng phần mềm quản lý nhân sự
	75
	20
	51
	4

	MĐ 39
	Xây dựng phần mềm quản lý khách sạn
	90
	25
	60
	5

	MĐ 40
	Xây dựng phần mềm quản lý công văn đến
	75
	20
	51
	4

	MĐ 41
	Xây dựng phần mềm quản lý đơn đặt hàng từ xa
	75
	20
	51
	4

	MĐ 42
	Xây dựng phần mềm kế toán (tiền mặt, bán hàng, công nợ)
	90
	25
	60
	5

	MĐ 43
	Xây dựng phần mềm quản lý thư viện.
	75
	20
	51
	4

	MĐ 44
	Thiết kế diễn đàn trực tuyến Vbulletin
	75
	20
	51
	4


5. Thi tốt nghiệp     
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
	 Không quá 120 phút

	
	
	Vấn đáp
	 Không quá 60 phút (Chuẩn bị 40 phút, 20 phút trả lời) 

hỏi đáp 20 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề: 
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, trắc nghiệm


	Không quá 180 phút



	
	
	Vấn đáp
	Không quá 60 phút (Chuẩn bị 40 phút, 20 phút trả lời)

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	 Không quá 24 giờ

	
	* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành
	 Không quá 24 giờ


V. NGHỀ CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY

Tên nghề:  Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy
Mã nghề: 40510215

Trình độ đào tạo : Trung cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương                             
Số lượng môn học, mô đun đào tạo:  41
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp:  Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được cấu tạo, hình dáng kích thước và sức bền kết cấu thân tàu;

+ Đọc và giải thích  được các bản vẽ thiết kế tàu, các bản vẽ công nghệ, các yêu cầu kỹ thuật, các nút kết cấu;

+ Trình bày được phương pháp lập ô mạng và vẽ đường hình dáng thân tàu trên ô mạng;

+ Trình bày được phương pháp khai triển kết cấu, chế tạo dưỡng, bệ khuôn để thực hiện các phương pháp gia công lắp ráp thân tàu;

+ Thuyết minh được quy trình đóng mới phân đoạn tổng đoạn theo Quy phạm phân cấp và đóng mới tàu thuỷ của Cục Đăng kiểm Việt Nam;

+ Trình bày được các phương pháp kiểm tra khi gia công, lắp ráp phân đoạn, tổng đoạn thân tàu;

- Kỹ năng:

+ Lập được ô mạng, vẽ được đường hình dáng tuyến hình tàu trên sàn phóng đảm bảo độ chính xác;

+ Khai triển và chế tạo được dưỡng dùng để gia công, lắp ráp thân tàu; 

+ Gia công, lắp ráp được chi tiết kết cấu thân tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Gia công được các tấm tôn vỏ tàu cong một chiều đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ;

+ Lắp ráp được tôn vỏ tàu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ;

+ Lắp ráp được  các phân đoạn, tổng đoạn tàu thủy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Phát hiện được những sai sót kỹ thuật, cách phòng ngừa, các biện pháp khắc phục trong quá trình gia  công, lắp ráp kết cấu và tôn vỏ tàu.

1.2. Chính trị, đạo đức;  Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Trung thực trong học tập và kiểm tra.

+ Có tính kiên trì, cẩn thận, khoa học.

+ Có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng vật tư​ và thời gian.

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

+ Có ý thức cầu tiến, không ngừng học hỏi để sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

- Thể chất, quốc phòng :

+ Có đủ sức khoẻ làm việc lâu dài theo yêu cầu của nghề ;

+ Nắm được những kiến thức cơ bản và thực hiện được các kỹ năng quân sự phổ thông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.   
2. Thời gian của khoa shocj và thời gian thực học tối thiểu

2.1.  Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo : 02 năm

- Thời gian học tập : 94 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu:   2550 giờ.

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn  : 210 giờ, Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ  

 2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc : 210 giờ

- Thời gian học các môn học, mô-đun đào tạo nghề: 2340 giờ

+ Thời gian học bắt buộc : 2045 ;    
Thời gian học tự chọn : 295 giờ

          + Thời gian học lý thuyết: 710 giờ (30,3%); Thời gian học thực hành: 1630 giờ ( 69,7%)

3. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian

3.1. Danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc

	Mã MH,

MĐ
	Tên môn học, môđun
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, môđun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH

	I
	Các môn học chung
	
	
	210
	
	

	MH 01
	Chính trị 
	1
	I
	30
	24
	6

	MH 02
	Pháp luật 
	1
	I
	15
	11
	4

	MH 03
	Giáo dục thể chất 
	1
	I
	30
	
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng
	1
	I
	45
	22
	23

	MH 05
	Tin học 
	1
	I
	30
	15
	15

	MH 06
	Ngoại ngữ 
	1
	II
	60
	
	

	II
	Các môn học, môđun đào tạo nghề bắt buộc
	2045
	665
	1380

	II.1
	Các môn học, môđun kỹ thuật cơ sở
	
	
	995
	432
	563

	MH 7
	Hình học hoạ hình
	1
	I
	30
	30
	0

	MH 8
	Vẽ kỹ thuật
	1
	I, II
	75
	68
	7

	MH 9
	Cơ kỹ thuật
	1
	I
	30
	28
	2

	MH 10
	Sức bền vật liệu 
	2
	I
	30
	28
	2

	MH 11
	Vật liệu cơ khí
	1
	1, II
	50
	48
	2

	MH 12
	Dung sai lắp ghép 
	1
	II
	30
	30
	0

	MH 13
	Điện kỹ thuật
	1
	I, II
	45
	42
	3

	MH 14
	Tổ chức sản xuất và An toàn lao động 
	1
	I
	45
	40
	5

	MĐ 15
	Rèn cơ bản
	1
	II
	60
	8
	52

	MĐ 16
	Nguội cơ bản
	1
	I
	65
	13
	52

	MĐ 17
	Gò tôn mỏng
	1
	II
	145
	23
	122

	MĐ 18
	Khai triển mặt bao khối hình học
	1
	II
	60
	15
	45

	MĐ 19
	Gò tôn dày
	1
	II
	105
	20
	85

	MĐ 20
	Hàn hồ quang tay
	1
	I
	120
	20
	100

	MĐ 21
	Cắt kim loại bằng ngọn lửa khí hỗn hợp
	1
	II
	30
	6
	24

	MĐ 22
	Gia công nhiệt
	2
	I
	45
	7
	38

	MĐ 23
	Cắt tôn bằng máy cắt cơ và cơ thuỷ lực
	1
	I
	30
	6
	24

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 
	
	
	1050
	233
	811

	MH 24
	Tĩnh học tàu thuỷ
	1
	II
	45
	39
	6

	MH 25
	Kết cấu tàu thuỷ
	1
	I, II 
	60
	57
	3

	MĐ 26
	Chế tạo dưỡng và vẽ thảo đồ
	2
	II
	70
	9
	61

	MĐ 27
	Gia công, lắp ráp  chi tiết kết cấu thẳng
	2
	I
	115
	18
	97

	MĐ 28
	Gia công, lắp ráp  chi tiết kết cấu cong 1 chiều
	2
	I, II
	135
	18
	117

	MĐ 29
	Gia công, lắp ráp  chi tiết kết cấu cong 2 chiều
	2
	II
	100
	14
	86

	MĐ 30
	Gia công tấm phẳng
	2
	II
	60
	9
	51

	MĐ 31
	Gia công tấm cong 1 chiều
	2
	II
	60
	8
	52

	MĐ 32
	Chế tạo bệ khuôn
	2
	II
	35
	5
	30

	MĐ 33
	Gia công, lắp ráp cụm chi tiết kết cấu thân tàu
	2
	II
	125
	18
	107

	MĐ 34
	Lắp ráp phân đoạn phẳng
	2
	II
	60
	9
	51

	MĐ 35
	Lắp ráp phân đoạn cong
	2
	II
	70
	11
	59

	MĐ 36
	Lắp ráp tổng đoạn
	2
	II
	115
	18
	97

	
	Tổng cộng
	
	
	2155
	
	


4. Danh mục môn học, mô đun nghề tự chọn và phân phối thời gian

	Mã MH,

MĐ
	Tên môn học, môđun (Kiến thức, kỹ năng tự chọn)
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, môđun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH

	MH 01
	Vẽ tàu trên máy tính
	1
	II
	45
	31
	14

	MH 02
	Trang trí hệ thống động lực tàu thuỷ
	1
	II
	45
	45
	0

	MĐ 03
	Phóng dạng tuyến hình thân tàu
	2
	I
	120
	18
	102

	MĐ 04
	Khai triển kết cấu thân tàu
	2
	I
	155
	30
	125

	MĐ 05
	Lắp ráp thân tàu kiểu liên khớp
	2
	II
	145
	21
	124

	
	Tổng cộng
	
	
	510
	145
	365


5. Thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không qúa 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Bài thi lý thuyết và thực hành 
	Không quá 24 giờ


VI. NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY

Tên nghề: Sửa chữa máy tàu thủy
Mã nghề: 40510225

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô-đun đào tạo: 35

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức

+ Thuyết trình được về cấu tạo, nguyên lý, vật liệu và nêu tên, vai trò điều kiện làm việc của những chi tiết trong hệ thống động lực của tàu thủy một cách chính xác.

+ Diễn giải được các bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật, các nội dung văn bản hướng dẫn một cách rõ ràng, đầy đủ.

+ Giải thích được các nội dung các quy trình về tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa, kiểm tra, điều chỉnh trong hệ thống động lực máy tàu thủy rõ ràng.

+ Biết được các hư hỏng thường gặp của chi tiết máy trong hệ thống động lực tàu thủy và đề xuất được các phương án sửa chữa hợp lý.

+ Giải thích được công dụng, ứng dụng của các trang thiết bị, dụng cụ sử dụng trong ngành.

+ Giải thích được đầy đủ lý do, mục đích của từng công việc trong khi sửa chữa, đo lường, điều chỉnh.

+ Hiểu biết các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.

- Kỹ năng 

+ Chẩn đoán được tình trạng kỹ thuật của từng cụm, từng chi tiết máy tàu thủy.

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ thiết bị chuyên dùng trong ngành.

+ Tháo lắp và sửa chữa những hư hỏng trong toàn hệ thống.

+ Vận hành điều khiển máy tàu thủy và các loại thiết bị sử dụng động cơ xăng và diesel.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức

+ Nhận thức lý luận: Hiểu và nắm được đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối phương châm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân kỹ thuật, nhiệm vụ lịch sử và vị trí của công nhân Việt Nam. 

+ Phẩm chất đạo đức: Trung thành với chế độ, với Đảng, với tổ quốc. Có đức tính cần cù, giản dị, khiêm tốn, trung thực, kỹ luật. Có tinh thần làm chủ tập thể, hăng hái học tập và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội, có khả năng lao động độc lập sáng tạo, không ngừng vươn lên hoàn thiện nhân cách.

- Thể chất và quốc phòng

+ Làm việc tốt trong điều kiện khắc nghiệt, có tính cẩn thận và tinh thần trách nhiệm cao. 

+ Có sức khỏe tốt, đủ điều kiện phục vụ lâu dài, đạt được tiêu chuẩn rèn luyện cấp 1. Hoàn thành chương trình giáo dục quốc phòng đối với các trường có đào tạo cao đẳng nghề và trung cấp nghề.

2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

2.1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu: 

- Thời gian đào tạo (năm): 02 năm

- Thời gian học tập (tuần): 104 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2550 h

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi : 330h ; Trong đó thi tốt nghiệp: 150 h

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu: 

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 h 

- Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 2340 h 

+ Thời gian học bắt buộc: 1686 h;  Thời gian học tự chọn: 654 h

+ Thời gian học lý thuyết: 700 h; Thời gian học thực hành: 1640 h

3. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian .

3.1.  Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc:  

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ) 

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH

	I- Các môn học chung
	210 
	
	

	MH 01
	Giáo dục quốc phòng 
	I
	1
	45
	15
	30

	MH 02
	Giaos dục thể chất
	I
	1
	30
	10
	20

	MH 03
	Pháp luật
	II
	3
	15
	15
	0

	MH 04
	Chính trị 
	II
	4
	30
	30
	0

	MH 05
	Tin học 
	I
	2
	30
	10
	20

	MH 06
	Ngoại ngữ  
	I
	2
	60
	60
	0

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	
	
	
	
	

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	I
	1
	45
	27
	18

	MH 08
	Dung sai và kỹ thuật đo 
	I
	1
	30
	25
	5

	MH 09
	Vật liệu cơ khí
	II
	3
	45
	33
	12

	MH 10
	Cơ kỹ thuật
	II
	3
	45
	38
	7

	MH 11
	Điện tử cơ bản
	II
	3
	30
	22
	8

	MH 12
	Điện kỹ thuật
	II
	3
	45
	32
	13

	MH 13
	An toàn lao động
	I
	1
	45
	16
	29

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	
	
	
	
	

	MH 14
	Cấu tạo động cơ đốt trong
	I
	1
	45
	42
	3

	MH 15
	Nguyên lý động cơ đốt trong
	I
	1
	60
	56
	4

	MH 16
	Trang bị điện máy tàu thủy
	I
	2
	45
	34
	11

	MH 17
	Kỹ thuật chuyên ngành máy tàu thủy
	II
	4
	60
	54
	6

	MH 18
	Công nghệ sửa chữa 
	I
	2
	60
	46
	14

	MĐ 19
	Hội nhập nghề sửa chữa máy tàu thủy
	I
	1
	36
	12
	24

	MĐ 20
	Nguội cơ bản trong sửa chữa
	I
	1
	144
	23
	121

	MĐ 21
	Hàn cơ bản trong sửa chữa
	I
	1
	108
	19
	89

	MĐ 22
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu chính và thân động cơ
	I
	1
	144
	18
	126

	MĐ 23
	Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí
	I
	2
	72
	12
	60

	MĐ 24
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống làm mát
	I
	2
	36
	6
	30

	MĐ 25
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn
	I
	2
	36
	6
	30

	MĐ 26
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu Diesel sử dụng bơm cao áp đơn
	I
	2
	36
	5
	31

	MĐ 27
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu Diesel sử dụng bơm cao áp thẳng hàng
	I
	2
	72
	10
	26

	MĐ 28
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu Diesel sử dụng bơm cao áp phân phối
	I
	2
	72
	6
	30

	MĐ 29
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tăng áp
	II
	3
	72
	10
	62

	MĐ 30
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động bằng điện
	II
	3
	36
	7
	29

	MĐ 31
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống cung cấp điện
	II
	3
	36
	7
	29

	MĐ 32
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khởi động bằng khí nén
	II
	3
	36
	6
	30

	MĐ 33
	Chạy rà và điều chỉnh động cơ
	II
	3
	36
	6
	30

	MĐ 34
	Sửa chữa pan động cơ diesel 
	II
	3
	144
	19
	125

	MĐ 35
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực cơ khí
	II
	4
	72
	11
	61


4. Danh mục môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian.

	Mã

MH,

MĐ
	Tên môn học, mô đun 

(Kiến thức, kỹ năng tự chọn)
	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Giờ LT
	Giờ TH

	I. MÔN HỌC CƠ SỞ TỰ CHỌN:

	MH 36
	Tiêngs Anh chuyên ngành
	II
	3
	45
	30
	15

	MH 37
	Công nghệ kim loại
	II
	3
	30
	25
	5

	MH 38
	AutoCad cơ bản
	II
	4
	72
	40
	32

	II. Môn học chuyên môn tự chọn:

	MH 39
	ứng dụng công nghệ mới
	II
	4
	60
	40
	20

	MH 40
	Công nghệ hồi phục
	II
	4
	60
	45
	15

	MH 41
	Khai thác máy tàu thủy
	II
	4
	60
	50
	10

	MH 42
	Cấu trúc tàu thủy
	II
	3
	30
	26
	4

	III. Môn đun thực hành tự chọn:

	MĐ 43
	Cân chỉnh hệ trục truyền lực máy tàu thủy
	II
	3
	108
	30
	78

	MĐ 44
	Vận hành tàu thủy
	II
	4
	108
	30
	78

	MĐ 45
	Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tự đảo chiều quay động cơ
	II
	3
	144
	30
	114

	MĐ 46
	Sửa chữa pan động cơ xăng
	II
	4
	108
	10
	98

	MĐ 47
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống tín hiệu động cơ
	II
	4
	36
	6
	30

	MĐ 48
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu xăng dùng bộ chế hòa khí.
	II
	4
	72
	12
	60

	MĐ 49
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đánh lửa
	II
	4
	108
	15
	93

	MĐ 50
	Vận hành máy nén gió
	II
	4
	40
	35
	5

	MĐ 51
	Vận hành máy lọc dầu
	II
	4
	40
	35
	5

	MĐ 52
	Vận hành nồi hơi
	II
	4
	40
	35
	5

	MĐ 53
	Vận hành hệ thống lạnh
	II
	4
	24
	20
	4

	MĐ 54
	Vận hành hệ thống điều hòa không khí
	II
	4
	24
	20
	4

	MĐ 55
	Vận hành thiết bị phân ly dầu nước
	II
	4
	24
	20
	4

	MĐ 56
	Vận hành hệ thống bơm
	II
	4
	88
	72
	16

	MĐ 57
	Bảo dưỡng và sửa chữa tời neo
	II
	4
	24
	20
	4

	MĐ 58
	Bảo dưỡng và sửa chữa máy cẩu
	II
	4
	24
	20
	4

	MĐ 59
	Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống truyền lực thủy lực
	II
	3
	72
	10
	62


5. Thi tốt nghiệp

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm

Bài thi thực hành

Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 24 h

Không quá 24 h


VII. NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 40340301

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương 

         Số lượng môn học/mô đun đào tạo: 25

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề 

1. Mục tiêu đào tạo: 

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức: 

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;

- Kỹ năng: 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

+ Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác ;

+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc;

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

2. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu

2.1 Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 năm 

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2.550h

- Thời gian ôn kiểm tra hết môn và thi: 280h; Trong đó thi tốt nghiệp: 80h

2.2 Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210h

- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 2.340h

+ Thời gian học bắt buộc:  1.935h; thời gian học tự chọn: 405h

+ Thời gian học lý thuyết: 810h; Thời gian học thực hành: 1.530h

3. Danh mục vác môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian

3.1. Danh mục các môn học đào tạo nghề bắt buộc 

	Mã môn học
	Tên môn học


	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	LT
	TH

	I
	Các môn học chung
	 
	 
	210
	210
	 

	MH 01
	Chính trị
	1
	I
	30
	30
	 

	MH 02
	Pháp luật
	1
	I
	15
	15
	 

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	I
	30
	30
	 

	MH 04
	Giáo dục quốc  phòng
	1
	I
	45
	45
	 

	MH 05
	Tin học
	1
	I
	30
	30
	 

	MH 06
	Ngoại ngữ
	1
	I
	60
	60
	 

	II
	Các môn học đào tạo nghề bắt buộc 
	 
	1.935
	600
	1.335

	II.1
	Các môn học cơ sở
	
	
	435
	290
	145

	MH 07
	Kinh tế chính trị
	1
	I
	90
	60
	30

	MH 08
	Luật kinh tế
	1
	I
	30
	20
	10

	MH 09
	Soạn thảo văn bản
	1
	I
	45
	30
	15

	MH 10
	Kinh tế vi mô
	1
	I
	60
	40
	20

	MH 11
	Lý thuyết thống kê
	1
	I
	45
	30
	15

	MH 12
	Lý thuyết tài chính
	1
	II
	45
	30
	15

	MH 13
	Lý thuyết tiền tệ tín dụng
	1
	II
	45
	30
	15

	MH 14
	Lý thuyết kế toán
	1
	II
	75
	50
	25

	II.2
	Các môn học chuyên môn nghề
	
	
	1.500
	310
	1.190

	MH 15
	Quản trị doanh nghiệp
	2
	I
	45
	30
	15

	MH 16
	Thống kê doanh nghiệp
	1
	II
	60
	30
	30

	MH 17
	Thuế
	1
	II
	60
	30
	30

	MH 18
	Tài chính doanh nghiệp
	2
	I
	75
	45
	30

	MH 19
	Kế toán doanh nghiệp 
	2
	I
	210
	105
	105

	MH 20
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	2
	I
	60
	30
	30

	MH 21
	Kiểm toán
	2
	I
	30
	15
	15

	MH 22
	Tin học kế toán
	2
	I
	60
	25
	35

	MH 23
	Thực hành kế toán doanh nghiệp
	1
	I + II
	225
	 
	225

	MH 24
	Thực tập nghề nghiệp
	2
	II
	165
	 
	165

	MH 25
	Thực tập tốt nghiệp
	2
	II
	510
	 
	510

	
	Tổng cộng
	
	
	2.145
	810
	1.335


4. Danh mục môn học đào tạo nghề tự chọn và phân phối thời gian

	Mã môn học
	Tên môn học


	Thời gian đào tạo
	Thời gian của môn học (giờ)

	
	
	Năm học
	Học kỳ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	
	LT
	TH

	MH 26
	Quản trị học
	1
	II
	45
	25
	20

	MH 27
	Marketing
	1
	II
	30
	20
	10

	MH 28
	Kinh tế quốc tế
	1
	II
	45
	25
	20

	MH 29
	Quản lý ngân sách
	2
	II
	45
	20
	25

	MH 30
	Thị trường chứng khoán
	2
	II
	60
	30
	30

	MH 31
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2
	II
	60
	30
	30

	MH 32
	Kế toán ngân sách xã, phường
	2
	II
	60
	30
	30

	MH 33
	Kế toán hợp tác xã
	2
	II
	60
	30
	30

	
	Tổng cộng
	
	
	405
	210
	195


5. Thi tốt nghiệp

	TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 120 phút

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề
	
	

	
	- Lý thuyết nghề
	Viết, vấn đáp, trắc nghiệm
	Không quá 180 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ
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